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NỘI DUNG VÀ BÀI TẬP ÔN  ( Lần 5  Từ 6/4 -> 18/4 )  -  LÝ 9
           A- NỘI DUNG  
 1/ TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN
2/ ĐỊNH LUẬT OHM. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP . SONH SONG
3/  NHIỆT LƯỢNG TỎA RA CỦA VẬT DẪN KHI CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA . CÔNG SUẤT  .
        B- BÀI TẬP  
Câu 1:
Cho hai điện trở R1 = 40 Ω, R2 = 60 Ω mắc nối tiếp với nhau vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 24 V. Tính:
a) Điện trở tương đương của đoạn mạch.	
b) Cường độ dòng điện qua mạch chính, hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2.
c) Nhiệt lượng tỏa ra trên đoạn mạch trong 5 phút.
d) Mắc thêm R3 song song với R2. Lúc này cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là 0,3 A. Tính R3.
Câu 2: 
Ba của bạn Bình vừa mua một bàn ủi dùng điện. Trên bàn ủi có ghi (220V - 1600W) 
a) Hãy cho biết ý nghĩa số ghi trên bàn ủi. 
b) Biết bàn ủi sử dụng đúng hiệu điện thế 220V. Hãy tính cường độ dòng điện qua bàn ủi
c) Khu vực nhà của bạn Bình đột nhiên bị sụt áp nên HĐT giảm xuống còn 165V . Tính công suất điện của bàn ủi nhà Bình lúc này ? Công suất này lớn hơn hay nhỏ hơn và bao nhiêu lần so với lúc đầu ?	
Câu 3:  Em hãy đọc đoạn thông tin sau và trả lời các câu hỏi:
“Giờ Trái Đất (Earth Hour) là một sự kiện quốc tế hằng năm, do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund) khuyên các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ vào lúc 8h30 đến 9h30 tối (giờ địa phương) vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm. Sự kiện bắt đầu từ năm 2007 ở Sydney. Việt Nam tham gia Giờ Trái Đất lần đầu tiên vào năm 2009. Mục đích của sự kiện này nhằm đề cao việc tiết kiệm điện năng và làm giảm lượng khí thải điôxít cacbon, một khí gây ra hiệu ứng nhà kính, việc này cũng giúp làm giảm ô nhiễm ánh sáng, sâu xa hơn nhằm kêu gọi, nhắc nhở mọi người có ý thức bảo vệ môi trường.” 
a/ Nêu 2 lý do vì sao phải tiết kiệm điện và 2 giải pháp tương ứng với các lý do đó?
b/ Lấy ví dụ một bóng đèn (220V – 80W). Hỏi khi tắt đèn 1 giờ thì tiết kiệm được bao nhiêu điện năng?
 Câu 4
a) Phát biểu quy tắc xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua?
b) Vận dụng: Xác định chiều đường sức từ, tên từ cực và chiều dòng điện trong hình vẽ sau:
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NỘI DUNG VÀ BÀI TẬP ÔN  ( LẦN 5 Từ 6/4 -> 18/4 ) -  LÝ 8
A-  NỘI DUNG :  
   1/ LỰC MASÁT – BIỂU DIỄN LỰC 
   2/ ÁP SUẤT RẮN – LỎNG - KHÍ . 
B- BÀI TẬP 
Bài 1: 
a. Nêu  một ví dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khi quyển.
b. Một học sinh dùng ống thủy tinh hai đầu hở để lấy nước trong một bình  như hình bên. Hãy giải thích vì sao khi dùng tay bịt kín đầu trên của ống thủy tinh thì nước trong ống không bị chảy ra, khi bỏ tay ra khỏi đầu ống thủy tinh thì nước lại chảy ra khỏi ống? 
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Bài 2:
a. Trình bày cách biểu diễn một véc tơ lực. 
b. Biểu diễn các lực tác dụng lên một vật nặng có khối lượng m= 0,5 kg đang nằm yên trên mặt sàn nằm ngang với tỉ lệ xích tùy chọn.
Bài 3: Một bể cao 1,5m chứa đầy nước.
a. Tính áp suất của nước tác dụng lên đáy bể.
b. Tính áp suất của nước tác dụng lên điểm M cách đáy bể 80 cm.
Biết trọng lượng riêng của nước là: 10000 N/m3.    
Bài 4: 
Một chiếc tủ khối lượng 100kg tựa trên 4 chân, diện tích mỗi chân 4cm2. Xem khối lượng tủ phân bố đều. 
a/ Tính áp lực và áp suất của mỗi chân lên nền nhà?
b/ Biết rằng nền nhà làm bằng đất mềm, chịu một áp suất tối đa là 312500N/m2 mà không bị lún. Hãy tính diện tích nhỏ nhất của một miếng gỗ phải kê vào giữa chân tủ và nền để giữ cho nền không bị hư hại?
Bài 5:
Xe đạp là phương tiện di chuyển quen thuộc và rất gần gũi đối với học sinh. Việc bảo dưỡng chiếc xe đạp là cần thiết. Hãy cho biết: 
    a/ Vì sao ta thường xuyên tra dầu, mỡ vào các ổ trục của xe đạp? 
    b/ Nếu vỏ bánh xe đạp quá mòn có thể gây ra sự cố gì không? 


                                           NỘI DUNG ÔN (  lần 5   Từ 6/4 -> 18/4  )
		                                       MÔN:  LÍ 7
I/ NỘI DUNG ÔN TẬP				
-Ôn lai hki :hs phân biệt ảnh tạo bởi 3 gương :gương phẳng , gương cầu lồi ,gương cầu lõm và ứng dụng các gương vào thực tế
HS biết tính tần số và nắm được mối liên hệ giữa độ cao của âm và tần số
Và hs nêu được âm truyền trong môi trường nào ,so sánh vận tốc truyền âm qua các môi trường?
-Sự nhiễm điện do cọ xát: Hs mô tả được hiện tượng vật bị nhiễm điện di cọ xát, giải thích 1 số hiện tượng nhiễm điện trong thực tế
-Hai loai điện tích : Hs biết được 2 loại điện tích . cùng loai thì đẩy . khác loại thì hút, nắm được sơ lược cấu tao nguyên tử
II/ BÀI TẬP	
 Câu 1/ :So sánh ảnh tạo bởi 3 gương :gương phẳng, gương cầu lồi ,gương cầu lõm?
            Cho ví dụ từng loại gương ứng dụng trong thực tế?
Câu 2 /: Âm truyền được trong môi trường nào?
    Hãy sắp xếp thứ tự truyền âm từ tốt đến kém trong các môi trường: nước ,thép ,không khí?
Câu 3//:1 vật A thực hiện 400 dao động trong 25 giây . Vật B thực hiện 2160000 dao động trong 1,5 phút
a/ Tính tần số dao động của vật A vả vật B?
b/ Vật nào phát ra âm cao hơn ?Vì sao?
 Câu 4//: Giải thích tại sao khi ta chải tóc bằng lược nhựa nhiều sợi tóc bị kéo thẳng ra ?Lúc này tóc nhiễm điện gì ? nhận thêm electron hay mất bớt electron?
Câu 5 /:Nêu sơ lược cấu tạo nguyên tử ?Vẽ hình ? Ghi chú đầy đủ hình vẽ?
Câu 6: /a.)Khi nào vật nhiễm điện dương ?khi nào vật nhiễm điện âm? 
          b)  Khi đưa các vật lại gần nhau thì lực tương tác của chúng như thế nào?
Câu 7:/    Hai quả cầu nhẹ A và B treo gần nhau . Nếu quả cầu A nhiễm điện dương thì 2 quả cầu sẽ hút nhau trong trường hợp nào ?
     


              NỘI DUNG ÔN TẬP LÝ 6 ( LẦN 5  Từ 6/4 -> 18/4 )
I . NỘI DUNG .
1/  Ròng rọc :  cấu tạo , các loại ròng rọc trong thực tế  , tác dụng  ? 
2/ Băng kép ? nêu ứng dụng của băng kép trong thực tiễn ?
3/ Nêu kết luận , đặc điểm về sự nở vì nhiệt của chất khí  , lỏng  , rắn ? so sánh sự nở vì nhiệt của chất rắn , lỏng , khí ?
4/ Đổi từ khối lương sang trọng lượng : P = m.10
II. BÀI TẬP.
1/ Nêu cấu tạo của palăng , tác dụng và ứng dụng của palăng trong thực tế ?
2/ Một vật có khối lượng m = 80 kg .
a.	Tính trọng lượng của vật .
b.	Để nâng trực tiếp bao gạo lên bằng tay thì phải dụng lực có cường độ bao nhiêu ?
c.	 Nếu nâng lên bằng palăng thì dùng lực nhỏ hay lớn hơn trọng lượng vật ?
3/ Hiện tượng nào xảy ra khi đun nóng một vật rắn ?
4/ Tại sao làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật rắn tăng ?
5/ Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh . nút bị kẹt phải mở ra bằng cách nào ?
6/ Đường kính 1 vòng dây kim loại tròn thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng ?
7/ Nước có trọng lượng riêng lớn nhất khi ở nhiệt độ bao nhiêu ? tại sao ? 
8/ Hiện tượng nào xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng ?
9/ Tại sao kinh khí cầu lại bay lên được ? giải thích ?
10/ Chất khí đựng trong bình kín ( bình không co dãn ) khi làm nóng khí trong bình thì đại lượng nào thay đổi ? tại sao ?

image1.png




image2.png




